	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Lớp: 
Bài học trước: 
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Tên bài: KÊ KÍCH XE VÀ AN TOÀN SỬ DỤNG THIẾT BỊ 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này Sinh viên có khả năng:  
· Nhận biết được tổng quan các chi tiết về ô tô, các cách bố trí các hệ thống thông qua các dạng bố trí truyền lực;
· Thực hiện được việc kê kích xe;
· Đảm bảo an toàn lao động trong xưởng sửa chữa ô tô.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Các hệ thống gầm có trong xưởng;
· Các xe ô tô có trong xưởng và bãi xe.
Hình thức tổ chức dạy học: 
· Dẫn nhập và giới thiệu chủ đề: Tập trung cả lớp.              
· Giải quyết vấn đề:                                                                     
+ Tập trung cả lớp.                                                                               
+ Thực hành theo nhóm.                                               
· Kết thúc vấn đề và hướng dẫn tự học: Tập trung cả lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (phút)
· Điểm danh
· Nhắc nhở vệ sinh lớp
· Nhắc nhở về tác phong, đồng phục
· Kiểm tra bài cũ:

II. Thực hiện bài học: 215 (phút)

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	I
	Dẫn nhập
Nêu vấn đề liên quan đến bài học.
Tích cực hóa người học.

	
Đặt câu hỏi: “Kể tên các hệ thống thuộc phần gầm mà em biết ?“.
Nhận xét.
	
Quan sát, lắng nghe, trả lời Sinh viên khác bổ sung.

Lắng nghe.
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	II
	Hướng dẫn ban đầu
· Giới thiệu chung về gầm ô tô
1. Hệ thống truyền lực
- Ly hợp
- Hộp số
- Trục truyền các-đăng
- Cầu chủ động
- Bán trục

2. Hệ thống chuyển động
- Hệ thống treo
- Bánh xe

3. Hệ thống điều khiển
- Hệ thống lái
- Hệ thống phanh
· Cách bố trí hệ thống truyền lực
Động cơ phía trước – cầu trước chủ động. 
Động cơ phía trước – cầu sau chủ động.
Động cơ phía trước – nhiều cầu chủ động. 
Động cơ phía sau – cầu sau chủ động.






· Hướng dẫn cách kê kích xe và an toàn sử dụng thiết bị 

Phân nhóm vị trí thực tập
 Tổ 1: Xe Nissan 4×4
 Tổ 2: Xe Toyota Corona
Tổ 3: Xe Jeep
Tổ 4: Xe Corola


	


Vẽ sơ đồ bố trí chung trên ô tô để  Sinh viên  dễ hình dung.

Giới thiệu vị trí lắp đặt, công dụng từng hệ thống, cụm chi tiết  trong hệ thống truyền lực, chuyển động, điều khiển...

Giải đáp thắc mắc của  Sinh viên.



Vẽ và trình bày trước 1 sơ đồ bố trí sau đó mời  Sinh viên lên vẽ và trình bày 3 sơ đồ còn lại.

Nhận xét các sơ đồ bố trí hệ thống truyền lực.

Đặt các câu hỏi về đặc điểm, phạm vi áp dụng của từng loại.


Thao tác mẫu.
Lưu ý an toàn khi kê kích



Phân nhóm, vị trí thực tập và giao thiết bị cho các nhóm.
	


Lắng nghe, ghi chép.









Sinh viên đặt câu hỏi về những vấn đề còn chưa rõ.


Quan sát, lắng nghe và thực hiện 3 sơ đồ còn lại.



Lắng nghe


Trả lời các câu hỏi về đặc điểm, phạm vi áp  dụng của từng loại.

Sinh viên quan sát ghi chú




Sinh viên về vị trí thực tập.
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	3
	Hướng dẫn thường xuyên
- An toàn lao động cho người và thiết bị. 










	

- Quan sát, di chuyển xem  Sinh viên thực tập.
- Thường xuyên đánh giá sự tiếp thu của  Sinh viên bằng những câu hỏi nhỏ và giải đáp các thắc mắc của Sinh viên.
Lưu ý cho Sinh viên: An toàn cho người và thiết bị, không tự ý tháo các bộ phận khi chưa có sự cho phép của GV.
Các nhóm hoán đổi sau 40’ thực tập.
	

- Tiến hành làm việc nhóm.
- Quan sát, nhận định các chi tiết trong gầm ô tô.
- Vẽ lại sơ đồ bố trí hệ thống truyền lực của ô tô.
- Xác định công dụng của ô tô đã quan sát
 - Chú ý về an toàn cho người và dụng cụ.
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	4
	Huớng dẫn kết thúc
Vệ sinh lớp
- Trả dụng cụ, thiết bị 
- Nhận xét buổi học:
• Về kỷ luật
• Về chuyên môn 
- Dặn dò buổi học sau


	
Ổn định lớp để nhận xét buổi thực tập. Nêu ra các chỗ sai sót thường gặp trong quá trình thực tập.

	
Sinh viên vệ sinh lớp. Các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ, và trả dụng cụ.
Nghe giảng, ghi chú, tự rút kinh nghiệm.
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	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thực tập kết cấu Ô tô (Tài liệu đào tạo TOYOTA) - Trường CĐ Lý Tự Trọng.
Giáo trình cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô (NXB khoa học kỹ thuật).
Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống truyền lực
(Khoa CNĐL Trường CĐ Lý Tự Trọng).
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	

Tổ trưởng chuyên môn



Nguyễn Hữu Mạnh
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày....tháng....năm....
            Giảng viên



            Nguyễn Hữu Mạnh










	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Lớp: 
Bài học trước: Kê Kích Xe Và An Toàn Sử Dụng Thiết Bị
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Tên bài: BỘ LY HỢP VÀ HỘP SỐ THƯỜNG
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này Sinh viên có khả năng:  
· Nhận diện được các chi tiết và biết cách đo kiểm các chi tiết của bộ ly hợp;
· Nắm được qui trình tháo ráp, phân tích được các nguyên nhân hư hỏng và cách sửa chữa bộ ly hợp cơ khí;
· Đảm bảo an toàn lao động trong xưởng sửa chữa ô tô.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
· Các chi tiết ly hợp rời và các mô hình có bộ ly hợp trong xưởng;
· Giẻ lau, mỡ bò, dụng cụ đo và dụng cụ sửa chữa ô tô thích hợp.
Hình thức tổ chức dạy học: 
· Dẫn nhập và giới thiệu chủ đề: Tập trung cả lớp.              
· Giải quyết vấn đề:                                                                     
+ Tập trung cả lớp.                                                                               
+ Thực hành theo nhóm.                                               
· Kết thúc vấn đề và hướng dẫn tự học: Tập trung cả lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (phút)
· Điểm danh
· Nhắc nhở vệ sinh lớp
· Nhắc nhở về tác phong, đồng phục
· Kiểm tra bài cũ: 
+ Vẽ sơ đồ bố trí của kiểu động cơ đặt trước 2 cầu chủ động và nêu vị trí, công dụng của từng bộ phận.

II. Thực hiện bài học: 260 (phút)

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	I
	Dẫn nhập
Nêu vấn đề liên quan đến bài học.
Tích cực hóa người học.


	
Đặt câu hỏi: “Ly hợp nằm ở đâu trên xe và tại sao phải có ly lợp?“.
Nhận xét.
	
Quan sát, lắng nghe, trả lời và bổ sung.
Lắng nghe
	
5

	II
	Hướng dẫn ban đầu
· Nhận định các chi tết của bộ ly hợp.
1. Nhận định các chi tiết







2. Phân tích các đặc điểm cấu tạo





· Cách tháo lắp bộ ly hợp
1. Cách tháo bộ ly hợp
- Tháo nắp và đĩa ly hợp
- Tháo các chi tiết còn lại










2. Cách lắp bộ ly hợp
- Lắp đĩa và nắp ly hợp lên bánh đà.
- Bôi mỡ vào then hoa, và đòn mở ly hợp.















· Cách kiểm tra các chi tiết
1. Bặc đạn ly hợp





2. Mâm ép












3. Đĩa ly hợp











4. Bánh đà

















Phân nhóm vị trí thực tập
 Tổ 1: Bộ ly hợp ma sát nằm trong hộp số và được gắn liền với động cơ.
 Tổ 2: Bộ ly hợp ma sát nằm trong hộp số và được gắn liền với động cơ.
 Tổ 3: Các chi tiết ly hợp rời
 Tổ 4: Các chi tiết ly hợp rời
	


Dùng 1 bộ ly hợp đã tháo rời, chỉ ra cho Sinh viên biết tên gọi các chi tiết, vị trí lắp đặt trong bộ ly hợp. 
Mời Sinh viên nhắc lại tên các bộ phận.

Phân tích các đặc điểm cấu tạo sự khác biệt của các chi tiết.
Giải đáp thắc mắc của Sinh viên (nếu có).



Tiến hành tháo.
Lưu ý: Trước khi tháo phải đánh dấu, khi tháo phải tháo đúng thứ tự (tháo chéo nhau và nới ốc từ từ), giữ cho các chi tiết không tiếp xúc vào bụi bẩn.
Hướng dẫn cách cầm đĩa ma sát.
Mời 2 Sinh viên lên tiến hành tháo.


Tiến hành ráp.
Lưu ý: khi ráp phải ráp đúng thứ tự (ráp chéo nhau và siết ốc từ từ) siết đúng lực theo tài liệu từng xe.
Cho Sinh viên biết người ta còn sử dụng 1 trục giả để định vị ly hợp khi ráp nếu trường hợp không có trục giả định thì phải canh cho đồng tâm.
Tránh bôi mỡ nhiều khi quay làm văng ra đĩa ma sát.
Mời 2 Sinh viên lên tiến hành ráp.



Thao tác mẫu cách kiểm tra và mời Sinh viên lên thực hiện lại.
Lưu ý: không tự rửa hay bôi trơn vòng bi.

Đặt câu hỏi: mâm ép thường bị hư hỏng gì? Với hư hỏng đó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của xe như thế nào?
Kiểm tra độ thẳng hàng của các lá lò xo đĩa (độ không thẳng hàng lớn nhất 0,5 mm) bằng 1 mặt phẳng và thước lá.
Mời Sinh viên lên đo lại.

Đặt câu hỏi: dạng hỏng của đĩa ly hợp?
GV tiến hành làm mẫu dùng thước kẹp để kiểm tra bằng cách đo độ sâu của đầu đinh tán  (độ sâu nhỏ nhất của đầu đinh tán là 0,3 mm).
Mời Sinh viên lên làm lại.

Lấy so kế mời Sinh viên thực hiện lại cách sử dụng.
Lưu ý: khi sử dụng để tránh làm hư so kế (vặn các nút chỉnh bằng nhựa với lực vừa phải, không nên để đế từ đang hút mà dùng tay kéo mạnh lên…)
Trình bày phương pháp kiểm tra độ đảo của bánh đà (dùng so kế để kiểm tra, độ đảo lớn nhất là 0,1 mm).
Mời Sinh viên lên đo lại.



Phân nhóm, vị trí thực tập và giao thiết bị cho các nhóm.
	


Quan sát, ghi chú




SV nhắc lại


Nghe giảng, ghi chú.


Sinh viên đặt câu hỏi.


Quan sát, nghe giảng, ghi chú.








Sinh viên lên thực hiện


Quan sát, nghe giảng, ghi chú.














Sinh viên lên thực hiện



Sinh viên lên thực hiện.




Thảo luận, trả lời.




Sinh viên quan sát, ghi chú.



Sinh viên lên thực hiện.

Thảo luận, trả lời.

Sinh viên quan sát, ghi chú.





Sinh viên lên thực hiện.

Sinh viên thực hiện.









Quan sát, lắng nghe, ghi chú



Sinh viên thực hiện.




Về vị trí thực tập.
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	3
	Hướng dẫn thường xuyên
- An toàn lao động cho người và thiết bị. 
- Sử dụng dụng cụ cho hợp lý.










	

- Quan sát, di chuyển xem Sinh viên thực tập.
- Thường xuyên đánh giá sự tiếp thu của Sinh viên bằng những câu hỏi nhỏ và giải đáp các thắc mắc của Sinh viên.
Lưu ý cho Sinh viên: An toàn cho người và thiết bị, không tự ý tháo các bộ phận khi chưa có sự cho phép của GV.
Các nhóm hoán đổi sau 30’ thực tập.
	

- Tiến hành làm việc nhóm theo công việc được giao.
- Chú ý về an toàn cho người và dụng cụ.
- Thực hiện đúng thao tác
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	4
	Huớng dẫn kết thúc
Vệ sinh lớp
- Trả dụng cụ, thiết bị 
- Nhận xét buổi học:
• Về kỷ luật
• Về chuyên môn 
- Dặn dò buổi học sau
	
Ổn định lớp để nhận xét buổi thực tập. Nêu ra các chỗ sai sót thường gặp trong quá trình thực tập.

	
Sinh viên vệ sinh lớp. Các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ, và trả dụng cụ.
Nghe giảng, ghi chú, tự rút kinh nghiệm.
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	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Tài liệu tham khảo: 
Giáo trình Thực tập kết cấu Ô tô (Tài liệu đào tạo TOYOTA) - Trường CĐ Lý Tự Trọng.
Giáo trình cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô (NXB khoa học kỹ thuật).
Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống truyền lực
(Khoa CNĐL Trường CĐ Lý Tự Trọng).
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




	
Tổ trưởng chuyên môn



Nguyễn Hữu Mạnh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên



            Nguyễn Hữu Mạnh






















	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 9 tiết
Lớp: 
Bài học trước: Bộ Ly Hợp
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Tên bài: BỘ LY HỢP VÀ HỘP SỐ THƯỜNG  (tt)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này Sinh viên có khả năng:  
· Nhận định được các chi tiết, hiểu được nguyên lý hoạt động và tính được tỷ số truyền của hộp số bất kỳ;
· Nắm được qui trình tháo rã, lắp ráp các chi tiết trong hộp số thường;
· Biết được các nguyên nhân hư hỏng để tìm ra hướng khắc phục;
· Đảm bảo an toàn lao động trong xưởng sửa chữa ô tô.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Mô hình cắt bổ hộp số;
· Các hộp số thường gồm (hộp số dọc và hộp số ngang) có trong xưởng;
· Giẻ lau, búa cao su và dụng cụ sửa chữa ô tô thích hợp.
Hình thức tổ chức dạy học: 
· Dẫn nhập và giới thiệu chủ đề: Tập trung cả lớp.              
· Giải quyết vấn đề:                                                                     
+ Tập trung cả lớp.                                                                               
+ Thực hành theo nhóm.                                               
· Kết thúc vấn đề và hướng dẫn tự học: Tập trung cả lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (phút)
· Điểm danh
· Nhắc nhở vệ sinh lớp
· Nhắc nhở về tác phong, đồng phục
· Kiểm tra bài cũ:
+ Trình bày quy trình tháo, ráp bộ ly hợp?
+ Trình bày cách kiểm tra các chi tiết trong bộ ly hợp?

II. Thực hiện bài học: 395 (phút)

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	I
	Dẫn nhập
Nêu vấn đề liên quan đến bài học.

	
Đặt câu hỏi: “Theo em, thế nào là hộp số có cấp? Nếu xe càng nhiều cấp số thì tốt không?
Nhận xét.
	
Lắng nghe, trả lời và bổ sung.


Lắng nghe
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	II
	Hướng dẫn ban đầu
· Nhận định các chi tết của bộ ly hợp.
1. Nhận định chi tiết
- Vỏ hộp số
- Trục sơ cấp
- Trục trung gian
- Trục thứ cấp 
- Trục trung gian số lùi.
- Các bánh răng (bánh răng số 1,2,3..bánh răng số lùi).
- Các vòng đồng tốc.
- Các vành trượt, bi hãm
- Các cơ cấu chống gài số kép, chống vào nhầm số lùi.

2. Nguyên lý hoạt động và tính tỉ số truyền













· Cách tháo lắp bộ ly hợp
1.  Cách tháo bộ ly hợp.
 - Tháo trục cần chọn và chuyển số

- Tháo ốc hãm trục thứ cấp

- Tháo vòng hãm của bánh răng số 5.





- Tháo bánh răng số 5, moayơ số 3 và vành đồng tốc


2. Cách lắp hộp số.
- Lắp moayơ ly hợp và ống trượt

- Lắp cụm vòng đồng tốc và ống trượt

- Lắp vòng hãm
- Điều chỉnh tải ban đầu của vòng bi bên vi sai



- Lắp vỏ hộp số









- Lắp nắp vỏ hộp số









Phân nhóm vị trí thực tập
 Tổ 1: Bộ hộp số ngang
 Tổ 2: Bộ hộp số dọc.
 Tổ 3: Mô hình cắt bổ hộp số.
 Tổ 4: Bộ hộp số dọc.
	



Vẽ sơ đồ 1 hộp số có cấp thông dụng và bắt đầu chỉ ra tên gọi của từng bộ phận, công dụng và nhiệm vụ của từng bộ phận đó, kết hợp với mô hình cắt bổ.
Mời Sinh viên lên thực hiện lại.




Sử dụng hình vẽ trên bảng kết hợp với mô hình cắt bổ hộp số để trình bày nguyên lý làm việc của hộp số có cấp (trình bày đường truyền công suất, sự thay đổi tỷ số truyền do thay đổi đường truyền công suất…).
Mời Sinh viên lên trình bày đường truyền công suất của 1 tay số bất kỳ.



Tiến hành tháo cần chọn và chuyển số.

Tiến hành tháo ốc hãm trục thứ cấp cho Sinh viên quan sát.
Tiến hành tháo vòng hãm của bánh răng số 5.
Lưu ý: khi tháo vòng hãm cần dùng tô vít có chiều dài quy định.

Dùng SST để tháo
Lưu ý: Đặt các móc của SST song song với bánh răng.  


Chú ý lắp các chi tiết theo đúng vị trí của nó.




Điều chỉnh tải ban đầu:
Vòng bi mới 8 – 16 kg.cm
Vòng bi cũ 5 – 10 kg.cm.

Chú ý: Làm sạch bề mặt trước khi bôi keo làm kín, tránh bôi giây vào trong.
Lắp vỏ hộp số ngay sau khi bôi keo và để khoảng thời gian dài trước khi đổ nhớt vận hành.

Chú ý: Làm sạch bề mặt trước khi bôi keo làm kín, tránh bôi giây vào trong.
Lắp nắp vỏ hộp số ngay sau khi bôi keo và để khoảng thời gian dài trước khi đổ nhớt vận hành.



Phân nhóm, vị trí thực tập và giao thiết bị cho các nhóm.
	



Vẽ sơ đồ vào tập.


Nghe giảng, ghi chú.



Sinh viên lên thực hiện.




Nghe giảng, ghi chú.
Viết đường truyền công suất và tính tỷ số truyền của từng tay số vào tập.




Sinh viên lên thực hiện.





Sinh viên quan sát, ghi chú.

Quan sát, ghi chú.


Sinh viên quan sát, ghi chú.





Sinh viên quan sát, ghi chú lưu ý.




Sinh viên lắng nghe, quan sát.

Quan sát, nghe giảng, ghi chú.

Lắng nghe, ghi chú.





Lắng nghe, ghi chú.









Lắng nghe, ghi chú.











Sinh viên về vị trí thực tập.
	


25














25















30



















45
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	3
	Hướng dẫn thường xuyên
- An toàn lao động cho người và thiết bị. 
- Sử dụng dụng cụ cho hợp lý.










	

- Quan sát, di chuyển xem Sinh viên thực tập.
- Thường xuyên đánh giá sự tiếp thu của Sinh viên bằng những câu hỏi nhỏ và giải đáp các thắc mắc của Sinh viên.
Lưu ý cho Sinh viên: An toàn cho người và thiết bị, không tự ý tháo các bộ phận khi chưa có sự cho phép của Sinh viên.
Các nhóm hoán đổi sau 60’ thực tập.
	

- Tiến hành làm việc nhóm theo công việc được giao.
- Chú ý về an toàn cho người và dụng cụ.
- Thực hiện đúng thao tác


	

240



	4
	Huớng dẫn kết thúc
Vệ sinh lớp
- Trả dụng cụ, thiết bị 
- Nhận xét buổi học:
• Về kỷ luật
• Về chuyên môn 
- Dặn dò buổi học sau
	
Ổn định lớp để nhận xét buổi thực tập. Nêu ra các chỗ sai sót thường gặp trong quá trình thực tập.

	
Sinh viên vệ sinh lớp. Các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ, và trả dụng cụ.
Nghe giảng, ghi chú, tự rút kinh nghiệm.
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	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thực tập kết cấu Ô tô (Tài liệu đào tạo TOYOTA) - Trường CĐ Lý Tự Trọng.
Giáo trình cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô (NXB khoa học kỹ thuật).
Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống truyền lực
(Khoa CNĐL Trường CĐ Lý Tự Trọng).
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	

Tổ trưởng chuyên môn



Nguyễn Hữu Mạnh
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày....tháng....năm....
            Giảng viên



            Nguyễn Hữu Mạnh















	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Lớp: 
Bài học trước: Hộp Số Thường
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Tên bài: HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này Sinh viên có khả năng: 
· Trình bày được hộp số tự động là gì và ưu điểm của hộp số tự động;
· Phân biệt được các loại hộp số tự động;
· Trình bày được cấu tạo, chức năng cơ bản của các bộ phận chính và xác định được vị trí của chúng;
· An toàn lao động trong xưởng sửa chữa ô tô.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Mô hình cắt bổ hộp số;
· Các hộp số tự động có trong xưởng;
· Giẻ lau, búa cao su và dụng cụ sửa chữa ô tô thích hợp.
Hình thức tổ chức dạy học: 
· Dẫn nhập và giới thiệu chủ đề: Tập trung cả lớp.              
· Giải quyết vấn đề:                                                                     
+ Tập trung cả lớp.                                                                               
+ Thực hành theo nhóm.                                               
· Kết thúc vấn đề và hướng dẫn tự học: Tập trung cả lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (phút)
· Điểm danh
· Nhắc nhở vệ sinh lớp
· Nhắc nhở về tác phong, đồng phục
· Kiểm tra bài cũ:
+ Nêu các nguyên nhân xe khó vào số với hộp số thường?

II. Thực hiện bài học: 215 (phút)

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	I
	Dẫn nhập
Nêu vấn đề liên quan đến bài học.

	
Đặt câu hỏi: “ Khi sang số với xe hộp số thường cần những thao tác gì?
Nhận xét và dẫn nhập vào bài.
	
Lắng nghe, trả lời và bổ sung.
Lắng nghe
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	II
	Hướng dẫn ban đầu
CÁC BỘ PHẬN CHÍNH & CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA CHÚNG
1. Bộ biến mô thủy lực
· Cấu tạo
· Chức năng của bộ biến mô
2. Bộ bánh răng hành tinh
· Chức năng của bộ bánh rănh hành tinh
· Bộ các bánh răng hành tinh




3. Phanh hãm
· Phanh nhiều đĩa loại ướt
· Phanh dải
4. Ly hợp và khớp một chiều
Sự khác nhau giữa ly hợp và phanh.

· Cách tháo lắp hộp số
1.  Cách tháo hộp số.




2. Cách lắp hộp số.




Phân nhóm vị trí thực tập
 Nhóm 1: Bộ hộp số 1
 Nhóm 2: Bộ hộp số 2
 Nhóm 3: Bộ hộp số 3
 Nhóm 3: Bộ hộp số 4
	



Sử dụng mô hình bộ biến mô diễn giải nguyên lý làm việc của nó.

Vẽ bộ bánh răng hành tinh. Giải thích hoạt động giảm tốc, tăng tốc, truyền thẳng của bánh răng hành tinh
Sử dụng mô hình hộp số tự động Toyota Vios 2007. Hướng dẫn nguyên lý nạp số để hiểu rõ về các loại phanh  và ly hợp.









Thao tác mẫu trên hộp số tự động.
Hướng dẫn Sinh viên các thao tác khó và những lưu ý khi tháo

Thao tác mẫu đồng thời kết hợp các câu hỏi giúp Sinh viên lưu ý khi lắp



Phân nhóm, vị trí thực tập và giao thiết bị cho các nhóm.
	



Quan sát, lắng nghe, ghi bài



Quan sát, nghe giảng, ghi chú.

Vẽ sơ đồ vào tập.
















Sinh viên quan sát, ghi chú.




Sinh viên quan sát, ghi chú.





Sinh viên về vị trí thực tập.
	



15
























30





30
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	3
	Hướng dẫn thường xuyên
- An toàn lao động cho người và thiết bị. 

- Sử dụng dụng cụ cho hợp lý.






	

- Quan sát, di chuyển xem Sinh viên thực tập.
- Thường xuyên đánh giá sự tiếp thu của Sinh viên bằng những câu hỏi nhỏ và giải đáp các thắc mắc của Sinh viên.
Lưu ý cho Sinh viên: An toàn cho người và thiết bị, không tự ý tháo các bộ phận khi chưa có sự cho phép của GV.
	

- Tiến hành làm việc nhóm theo công việc được giao.
- Chú ý về an toàn cho người và dụng cụ.
- Thực hiện đúng thao tác


	

120



	4
	Huớng dẫn kết thúc
Vệ sinh lớp
- Trả dụng cụ, thiết bị 
- Nhận xét buổi học:
• Về kỷ luật
• Về chuyên môn 
- Dặn dò buổi học sau
	
Ổn định lớp để nhận xét buổi thực tập. Nêu ra các chỗ sai sót thường gặp trong quá trình thực tập.

	
Sinh viên vệ sinh lớp. Các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ, và trả dụng cụ.
Nghe giảng, ghi chú, tự rút kinh nghiệm.
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	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Tài liệu tham khảo: 
Giáo trình Thực tập kết cấu Ô tô (Tài liệu đào tạo TOYOTA) .
Giáo trình cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô 
(NXB khoa học kỹ thuật).
Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống truyền lực
(khoa CNĐL Trường CĐ Lý Tự Trọng).
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	

Tổ trưởng chuyên môn



Nguyễn Hữu Mạnh
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày....tháng....năm 2019
            Giảng viên



            Nguyễn Hữu Mạnh






	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Lớp: 
Bài học trước: Hộp Số Tự Động
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Tên bài: TRỤC TRUYỀN ĐỘNG VÀ CẦU CHỦ ĐỘNG
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này Sinh viên (SV) có khả năng:  
· Nhận định được các chi tiết trong trục truyền động;
· Nắm được qui trình tháo rã, lắp ráp các chi tiết trong trục truyền động;
· Biết được các nguyên nhân hư hỏng để tìm ra hướng sửa chữa;
· Đảm bảo an toàn lao động trong xưởng sửa chữa ô tô.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Các trục truyền động (các-đăng) có trong xưởng;
· Giẻ lau, búa và dụng cụ sửa chữa ô tô thích hợp.
Hình thức tổ chức dạy học: 
· Dẫn nhập và giới thiệu chủ đề: Tập trung cả lớp.              
· Giải quyết vấn đề:                                                                     
+ Tập trung cả lớp.                                                                               
+ Thực hành theo nhóm.                                               
· Kết thúc vấn đề và hướng dẫn tự học: Tập trung cả lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (phút)
· Điểm danh
· Nhắc nhở vệ sinh lớp
· Nhắc nhở về tác phong, đồng phục
· Kiểm tra bài cũ:
+ Vấn đề khó vào số do những nguyên nhân nào và trình bày cách kiểm tra?
II. Thực hiện bài học: 80 (phút)

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	I
	Dẫn nhập
Nêu vấn đề liên quan đến bài học.

	
Đặt câu hỏi: “Theo em, Các-đăng có bao giờ hư hỏng không? Nếu có thì tại sao lại hư?”
Nhận xét.
	
Lắng nghe, trả lời và bổ sung.


Lắng nghe
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	II
	Hướng dẫn ban đầu
·  Các-đăng không đồng tốc
1. Nhận định chi tiết




2. Tháo rã trục các-đăng
- Đánh dấu ghi nhớ vị trí trên trục và nạng
- Tháo vòng hãm:
+ Đóng nhẹ lên vòng ngoài của vòng bi.
+ Tháo 4 vòng hãm ra khỏi rãnh.
- Tháo vòng bi trục chữ thập:
+ Dùng SST ép vòng bi ra khỏi trục các-đăng
+ Dùng búa nhựa đóng trục các-đăng ra.



-Tháo vòng bi ở các vị trí còn lại theo quy trình trên mời 2 Sinh viên lên làm. 

3. Kiểm tra các chi tiết
- Độ đảo trục các-đăng.
- Vòng bi trục chữ thập.
- Độ mòn và hư hỏng vòng bi đỡ.


4. Lắp ráp trục các-đăng
Vệ sinh các chi tiết của trục các đăng trước khi lắp.
- Bôi mỡ bò chịu nhiệt MB lên các then hoa của trục trung gian.
- Gióng thẳng dấu ghi nhớ vị trí trên nạng và trên trục.

- Lắp trục chữ thập mới vào nạng.

-Dùng SST, lắp các vòng bi mới lên trục chữ thập.

- Lắp hai vòng hãm có chiều dày bằng nhau.
- Dùng búa đóng mạnh nạng cho đến khi không còn khe hở giữa vành ngoài vòng bi và vòng hãm.




- Sau khi làm xong kiểm tra xem vòng bi trục chữ thập chuyển động có êm không?

5. Nguyên nhân hư hỏng và cách sửa chữa.





Phân nhóm vị trí thực tập
 Tổ 1: Các-đăng rời
 Tổ 2: Các-đăng lái rời 
 Tổ1: Các-đăng rời
 Tổ 2: Các-đăng lái rời 
	


Trình bày các chi tiết cho  nghe.
Mời Sinh viên lên nhắc lại.


Đặt câu hỏi cho Sinh viên: “Theo em biết thì tháo lắp như thế nào?”
Nhận xét
Trình bày thao tác tháo lắp trục truyền các-đăng trên xe.
Lưu ý: Khi tháo khớp trượt với đuôi hộp số và khớp các-đăng với nạng bích thì phải làm dấu để tránh làm mất sự ăn khớp cũng như cân bằng ban đầu để giảm sự rung động.

Mời Sinh viên lên thực hiện



Hướng dẫn lại cách sử dụng dụng cụ đo và cách đo kiểm.
Mời Sinh viên lên thực hiện lại.


Mời Sinh viên lên thực hiện

Trình bày và thao tác cho Sinh viên xem.

Lưu ý cho Sinh viên: Gióng thẳng dấu ghi nhớ vị trí trên nạng và trên trục.






Lưu ý: Không được dùng lại vòng hãm. Lựa chọn vòng hãm có chiều dày bằng nhau, nếu không sẵn có vòng hãm có độ dày bằng nhau thì dùng vòng hãm càng có độ dày gần giống càng tốt.

Hướng dẫn cách kiểm tra.
Mời SV lên kiểm tra


Sinh viên tham khảo SGK trang 8 và mời Sinh viên trình bày cách suy luận của mình cho nguyên nhân đó.
Nhận xét



Phân nhóm, vị trí thực tập và giao thiết bị cho các nhóm.
	


Lắng nghe, ghi chú.

Sinh viên lên thực hiện.


Sinh viên suy luận trả lời, bổ sung.

Lắng nghe.
Tập trung nghe giảng và ghi chép.
Nghe giảng, ghi chú.








Sinh viên lên thực hiện.



Quan sát, lắng nghe


Sinh viên lên thực hiện.


Sinh viên lên thực hiện.

Sinh viên lắng nghe, quan sát.

Lắng nghe, ghi chú




















Sinh viên quan sát.

Sinh viên thực hiện.


Sinh viên suy nghĩ và trả lời.
Sinh viên khác bổ sung

Sinh viên lắng nghe.


Sinh viên về vị trí thực tập.
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	3
	Hướng dẫn thường xuyên
- An toàn lao động cho người và thiết bị. 

- Sử dụng dụng cụ cho hợp lý.







	

- Quan sát, di chuyển xem Sinh viên thực tập.
- Thường xuyên đánh giá sự tiếp thu của Sinh viên bằng những câu hỏi nhỏ và giải đáp các thắc mắc của Sinh viên.
Lưu ý cho Sinh viên: An toàn cho người và thiết bị, không tự ý tháo các bộ phận khi chưa có sự cho phép của GV.
	

- Tiến hành làm việc nhóm theo công việc được giao.
- Chú ý về an toàn cho người và dụng cụ.
- Thực hiện đúng thao tác

	


	4
	Huớng dẫn kết thúc
Vệ sinh lớp
- Trả dụng cụ, thiết bị 
- Nhận xét buổi học:
• Về kỷ luật
• Về chuyên môn 
- Dặn dò buổi học sau

	
Ổn định lớp để nhận xét buổi thực tập. Nêu ra các chỗ sai sót thường gặp trong quá trình thực tập.

	
Sinh viên vệ sinh lớp. Các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ, và trả dụng cụ.
Nghe giảng, ghi chú, tự rút kinh nghiệm.
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	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thực tập kết cấu Ô tô (Tài liệu đào tạo TOYOTA) - Trường CĐ Lý Tự Trọng.
Giáo trình cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô 
(NXB khoa học kỹ thuật).
Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống truyền lực
(Khoa CNĐL Trường CĐ Lý Tự Trọng).
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	

Tổ trưởng chuyên môn



Nguyễn Hữu Mạnh
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày....tháng....năm....
            Giảng viên



            Nguyễn Hữu Mạnh



	Giáo án số: 04




	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Lớp: 
Bài học trước: Trục Truyền Động
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Tên bài: TRỤC TRUYỀN ĐỘNG VÀ CẦU CHỦ ĐỘNG (tt)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này Sinh viên có khả năng:  
· Nhận định được các chi tiết trong cầu chủ động xe một cầu;
· Nắm được qui trình tháo rã, lắp ráp các chi tiết trong cầu chủ động;
· Đảm bảo an toàn lao động trong xưởng sửa chữa ô tô.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Các cầu chủ động rời có tại xưởng;
· Giẻ lau, búa, viết xóa dùng để đánh dấu và dụng cụ sửa chữa ô tô thích hợp.
Hình thức tổ chức dạy học: 
· Dẫn nhập và giới thiệu chủ đề: Tập trung cả lớp.              
· Giải quyết vấn đề:                                                                     
+ Tập trung cả lớp.                                                                               
+ Thực hành theo nhóm.                                               
· Kết thúc vấn đề và hướng dẫn tự học: Tập trung cả lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (phút)
· Điểm danh
· Nhắc nhở vệ sinh lớp
· Nhắc nhở về tác phong, đồng phục
· Kiểm tra bài cũ:
+ Trình bày quy trình tháo lắp trục các-đăng.
+ Trình bày cách kiểm tra trục chữ thập và nguyên nhân hư hỏng.
II. Thực hiện bài học: 125 (phút)

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	I
	Dẫn nhập
Nêu vấn đề liên quan đến bài học.

	
Đặt câu hỏi: “Khi nào chúng ta cần phải tháo cầu chủ động ra?
Nhận xét.
	
Lắng nghe, trả lời và bổ sung.

Lắng nghe
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	II
	Hướng dẫn ban đầu
·  Cách tháo rã cầu chủ động
Các bước tiến hành
1. Tháo rã bộ truyền lực
chính.
B1: Làm dấu nắp đậy bạc đạn và vỏ lắp bộ vi sai.
B2: Tháo 2 khóa hãm của đai ốc điều chỉnh.
B3: Tháo nắp đậy bạc đạn và các đai ốc điều chỉnh.
B4: Lấy vòng ngoài bạc đạn.
B5: Lấy bộ vi sai ra khỏi vỏ của nó.
B6: Tháo bạc đạn bán trục.
B7: Tháo đai ốc mặt bích cầu chủ động.
B8: Tháo miếng đệm, mặt bích nối.
B9: Tháo vòng chắn bụi, phớt chắn dầu, cùng vòng đệm ra ngoài.
B10: Tháo các bạc đạn trục bánh răng cùi thơm.
B11: Lấy bánh răng cùi thơm ra.
B12: Tháo các vòng đệm, ống lót.

2. Tháo rã bộ vi  sai.
B1: Làm dấu bánh răng vành chậu và vỏ bộ vi  sai.
B2: Tháo bánh răng vành chậu ra.
B3: Tháo chốt của trục bánh răng vi sai.
B4: Tháo cụm trục bánh răng vi sai, cùng với đệm chặn ra ngoài.
B5: Tháo các bánh răng bán trục, cùng với đệm chặn ra ngoài.
· Cách ráp các chi tiết trong cầu chủ động.
1. Công tác chuẩn bị
Vệ sinh các chi tiết trong của cầu chủ động trước khi lắp.





2. Các bước tiến hành
Ngược lại với quy trình tháo.








Phân nhóm vị trí thực tập
 Tổ 1: Cầu chủ động loại giảm tải ½.
 Tổ 2: Cầu chủ động loại giảm tải ½.
 Tổ 1: Cầu chủ động loại giảm tải ¾.
 Tổ 2: Cầu chủ động loại giảm tải ¾.
	



Thao tác mẫu cho Sinh viên quan sát.

Nêu những chú ý khi thao tác:
- Phải làm dấu nắp đậy bạc đạn trước khi tháo.
- Phải làm dấu lắp ghép mặt bích và vỏ bộ vi sai và lưu ý các vòng đệm trước khi tách rời 2 chi tiết này ra.
- Phải làm dấu trước khi tháo rời nắp bộ vi sai.

Trả lời những vấn đề mà Sinh viên thắc mắc.


Hỏi 2 Sinh viên nhận định chi tiết mới tháo ra.






Thao tác mẫu cho Sinh viên quan sát.

Chú ý phải làm dấu trước khi tháo.

Trả lời những vấn đề mà Sinh viên thắc mắc.


Hỏi 2 Sinh viên nhận định chi tiết mới tháo ra.



Nhắc các Sinh viên vệ sinh các chi tiết phải thật cẩn thận tránh làm hư.
Chú ý các dấu đã đánh.
Mời 2 Sinh viên lên vệ sinh các chi tiết.

Hệ thống lại cho Sinh viên quy trình tháo bằng cách lúc tháo để theo thứ tự và lúc lắp thi lấy ngược lại.

Mời 2 Sinh viên lên ráp lại theo thứ tự.

Quan sát và cuối cùng nhận xét.


Phân nhóm, vị trí thực tập và giao thiết bị cho các nhóm.
	



Tập trung quan sát, nghe giảng và ghi chép.
Sinh viên lưu ý.












Sinh viên đặt câu hỏi cho những vấn đề còn chưa rõ.

Sinh viên thực hiện, Sinh viên khác nhận xét bổ sung.






Tập trung quan sát, nghe giảng và ghi chép.
Sinh viên lưu ý.


Sinh viên đặt câu hỏi cho những vấn đề còn chưa rõ.

Sinh viên thực hiện, Sinh viên khác nhận xét bổ sung.



Quan sát, nghe giảng.


Sinh viên lên thực hiện.


Quan sát.




    
Sinh viên lên thực hiện.

Sinh viên lắng nghe 



Sinh viên về vị trí thực tập.
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	3
	Hướng dẫn thường xuyên
- An toàn lao động cho người và thiết bị. 
- Sử dụng dụng cụ cho hợp lý.









	

- Quan sát, di chuyển xem Sinh viên thực tập.
- Thường xuyên đánh giá sự tiếp thu của Sinh viên bằng những câu hỏi nhỏ và giải đáp các thắc mắc của Sinh viên.
Lưu ý cho Sinh viên: An toàn cho người và thiết bị, không tự ý tháo các bộ phận khi chưa có sự cho phép của GV.
Sinh viên hoán đổi thiết bị cho nhau sau 30’ thực hiện.
	

- Thực hành các bước theo thứ tự thao tác đã hướng dẫn.
- Phải sử dụng đúng dụng cụ, thao tác thật chuẩn và chắc.
- Tiến hành làm việc nhóm theo công việc được giao.
- Chú ý về an toàn cho người và dụng cụ.
	

60

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Vệ sinh lớp
- Trả dụng cụ, thiết bị 
- Nhận xét buổi học:
• Về kỷ luật
• Về chuyên môn 
- Dặn dò buổi học sau
	
Ổn định lớp để nhận xét buổi thực tập. Nêu ra các chỗ sai sót thường gặp trong quá trình thực tập.

	
Sinh viên vệ sinh lớp. Các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ, và trả dụng cụ.
Nghe giảng, ghi chú, tự rút kinh nghiệm.
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	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thực tập kết cấu Ô tô (Tài liệu đào tạo TOYOTA) - Trường CĐ Lý Tự Trọng.
Giáo trình cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô (NXB khoa học kỹ thuật).
Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống truyền lực
(Khoa CNĐL Trường CĐ Lý Tự Trọng).
	


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Tổ trưởng chuyên môn



Nguyễn Hữu Mạnh
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày....tháng....năm....
            Giảng viên



            Nguyễn Hữu Mạnh







	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 10 tiết
Lớp: 
Bài học trước: Trục Truyền Động Và Cầu Chủ Động 
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Tên bài: HỆ THỐNG PHANH
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này Sinh viên có khả năng:  
· Nhận định được các chi tiết, hiểu được nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh;
· Thực hiện được qui trình tháo rã, lắp ráp các chi tiết trong hệ thống phanh;
· Biết cách kiểm tra các chi tiết của hệ thống phanh;
· An toàn lao động trong xưởng sửa chữa ô tô.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Mô hình hệ thống phanh;
· Các hệ thống phanh có trong xưởng;
· Giẻ lau, búa cao su và dụng cụ sửa chữa ô tô thích hợp.
Hình thức tổ chức dạy học: 
· Dẫn nhập và giới thiệu chủ đề: Tập trung cả lớp.              
· Giải quyết vấn đề:                                                                     
+ Tập trung cả lớp.                                                                               
+ Thực hành theo nhóm.                                               
· Kết thúc vấn đề và hướng dẫn tự học: Tập trung cả lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (phút)
· Điểm danh
· Nhắc nhở vệ sinh lớp
· Nhắc nhở về tác phong, đồng phục
· Kiểm tra bài cũ:
+ Trình bày những nguyên nhân hư hỏng của bộ vi sai?
II. Thực hiện bài học: 440 (phút)

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	I
	Dẫn nhập
Nêu vấn đề liên quan đến bài học.

	
Đặt câu hỏi: “ Những hư hỏng liên quan tới hệ thống phanh mà các em biết?
Nhận xét và dẫn nhập vào bài.
	
Lắng nghe, trả lời và bổ sung.
Lắng nghe
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	HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU
Cách kiểm tra hệ thống phanh trên xe:
- Hư hỏng thường xuyên của hệ thóng phanh:
* Mất phanh.
* Phanh có tiếng kêu
* Má phanh mòn một bên
* Bó phanh.
- Cách kiểm tra trợ lực phanh.
- Cách kiểm tra xy lanh chính.
- Cách kiểm tra xy lanh công tác.

Tháo xy lanh phanh chính, xy lanh công tác trên xe xuống 
1) Công tác chuẩn bị
· Phải kê kích xe thật cẩn thận.
· Làm vệ sinh hệ thống phanh
· Chuẩn bị khay, dụng cụ sửa chữa hệ thống phanh thích hợp.




2) Các bước thực hiện
· Tháo xy lanh công tác
· B1: Tháo các bánh xe. 
· B2: Tháo trống phanh (đối với phanh trống) tháo bu lông giữ càng phanh (đối với phanh đĩa).
· B3: Tháo ống dẫn dầu đến xy lanh công tác, dùng nút cao su bít các ống dầu lại.
· B4: Tháo bu lông giữ.
· B5: Lấy cụm xy lanh ra khỏi càng giá đỡ phanh.
· Tháo cụm xy lanh phanh chính
· B1: Hút sạch dầu phanh trước khi tháo.
· B2: Tháo các đường ống dẫn dầu.
· B3: Tháo đai ốc giữ cụm xy lanh chính.

Tháo rã và kiểm tra xy lanh chính, xy lanh công tác.
1) Tháo rã xy lanh chính
· B1:Tháo bình chứa dầu phanh.
· B2: Tháo phe gài.
· B3: Lấy cụm piston thứ 1.
· B4:Tháo bulông chặn và lấy cụm piston thứ 2 ra khỏi xy lanh phanh..
- Chú ý:
· Phải làm sạch các chi tiết đã tháo bằng nước và làm khô bằng khí nén.
· Chú ý vị trí lò xo trong xy lanh phanh chính.
· Chú ý vị trí lắp cuppen trong xy lanh chính.

2) Tháo rã xy lanh công tác
· B1: Tháo chốt trượt và cao su che bụi.
· B2: Tháo bu lông xả không khí và cao su che bụi của nó.
· B3: Lấy piston phanh ra khỏi xy lanh.
· B4: Lấy cuppen và sin phanh ra.
   3)  Kiểm tra các chi tiết trong xy lanh chính, xy lanh công tác.
· Phải làm sạch các chi tiết đã tháo bằng nước, giấy nhám mịn và làm khô bằng khí nén.
· Bôi một ít dầu phanh lên các chi tiết để chống gỉ.
· Chiếu đèn vào bên trong xy lanh và dùng tay sờ trực tiếp để xem có hư hỏng hay rò rỉ gì không (nếu có thay xy lanh mới).

Lắp ráp các chi tiết trong hệ thống phanh 
- Công tác chuẩn bị
· Vệ sinh các chi tiết của hệ thống phanh trước khi lắp.
- Các bước tiến hành
· Ngược lại với quá trình tháo



Phân công thực hành
· Tổ 1: Sa bàn hệ thống phanh số 1 
· Tổ 2: Sa bàn hệ thống phanh số 2
· Tổ 3: Sa bàn hệ thống phanh số 3
· Tổ 4: Sa bàn hệ thống phanh số 4 

	



Giới thiệu những hư hỏng thường xuyên của hệ thống phanh.                                       



- Giới thiệu cách kiểm tra của hệ thống phanh. 








- Giới thiệu các biện  pháp an toàn khi kê kích xe.
- Giới thiệu các biện  pháp an toàn khi tiếp xúc dầu phanh.
- Chú ý: Công tác chuẩn bị chỉ là tình huống giả định.
- Giới thiệu thứ tự thao tác.


-Thao tác mẫu thao tác tháo các chi tiết trong hệ thống phanh.
Chú ý:
- Hứng dầu phanh trong đường ống và trong xy lanh.  
-Hướng dẫn Sinh viên các thao tác khó.



















- Hướng dẫn Sinh viên cách tháo rã xy lanh chính.
- Đặt câu hỏi cho Sinh viên chú ý lò xo trong xylanh chính và vị trí lắp cuppen trong xy lanh chính.
Nhận xét và kết luận.













- Đặt câu hỏi về cách tháo xy lanh công tác.
- Thao tác mẫu các bước tháo rã xy lanh công tác.






- Hướng dẫn Sinh viên cách kiểm tra các chi tiết
















- Hướng dẫn cho Sinh viên cách dùng dầu phanh (mỡ chuyên dùng) để bôi trong sin, cuppen khi lắp vào xy lanh.
- Hướng dẫn cách lắp cuppen mà không làm hỏng cuppen


Phân nhóm, vị trí thực tập và giao thiết bị cho các nhóm.
	



Nghe giảng, ghi chú.




Nghe giảng, ghi chú.








Sinh viên quan sát, lắng nghe và ghi chú.






 Sinh viên quan sát, ghi chú.


Quan sát, ghi chú.



























Quan sát,lắng nghe


Thảo luận trả lời câu hỏi

















Quan sát,lắng nghe

Thảo luận trả lời câu hỏi







Quan sát,lắng nghe


















Quan sát,lắng nghe










Sinh viên nhận dụng cụ và về vị trí thực tập
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	3
	Hướng dẫn thường xuyên
- An toàn lao động cho người và thiết bị. 
- Sử dụng dụng cụ cho hợp lý.










	

- Quan sát, di chuyển xem Sinh viên thực tập.
- Thường xuyên đánh giá sự tiếp thu của học sinh bằng những câu hỏi nhỏ và giải đáp các thắc mắc của Sinh viên.
Lưu ý cho Sinh viên: An toàn cho người và thiết bị, không tự ý tháo các bộ phận khi chưa có sự cho phép của GV.
Các nhóm hoán đổi sa bàn cho nhau sau 60’ thực tập.
	

- Tiến hành làm việc nhóm theo công việc được giao.
- Chú ý về an toàn cho người và dụng cụ.
- Thực hiện đúng thao tác


	

240



	4
	Huớng dẫn kết thúc
Vệ sinh lớp
- Trả dụng cụ, thiết bị 
- Nhận xét buổi học:
• Về kỷ luật
• Về chuyên môn 
- Dặn dò buổi học sau
	
Ổn định lớp để nhận xét buổi thực tập. Nêu ra các chỗ sai sót thường gặp trong quá trình thực tập.

	
Sinh viên vệ sinh lớp. Các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ, và trả dụng cụ.
Nghe giảng, ghi chú, tự rút kinh nghiệm.
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	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Tài liệu tham khảo: 
Giáo trình Thực tập kết cấu Ô tô (Tài liệu đào tạo TOYOTA) .
Giáo trình cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô 
( NXB khoa học kỹ thuật).
Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống truyền lực
(Khoa CNĐL Trường CĐ Lý Tự Trọng).
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Tổ trưởng chuyên môn



Nguyễn Hữu Mạnh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày....tháng....năm....
            Giảng viên


            Nguyễn Hữu Mạnh



	[bookmark: _GoBack]Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Lớp: 
Bài học trước: Hệ Thống Phanh 
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Tên bài: HỆ THỐNG PHANH CHỐNG HẪM CỨNG ABS
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này Sinh viên có khả năng:  
· Nhận định được các chi tiết, hiểu được nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh ABS;
· Nhận biết được các các hiện tượng hư hỏng của các bộ phận ABS;
· Biết cách kiểm tra và đọc lỗi hư hỏng ở hệ thống phanh ABS;
· An toàn lao động trong xưởng sửa chữa ô tô.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Mô hình hệ thống phanh ABS, các bộ phận ABS;
· Giẻ lau, búa cao su và dụng cụ sửa chữa ô tô thích hợp.
Hình thức tổ chức dạy học: 
· Dẫn nhập và giới thiệu chủ đề: Tập trung cả lớp.              
· Giải quyết vấn đề:                                                                     
+ Tập trung cả lớp.                                                                               
+ Thực hành theo nhóm.                                               
· Kết thúc vấn đề và hướng dẫn tự học: Tập trung cả lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (phút)
· Điểm danh
· Nhắc nhở vệ sinh lớp
· Nhắc nhở về tác phong, đồng phục
· Kiểm tra bài cũ:
+ Trình bày những hư hỏng thường xuyên của hệ thống phanh dầu


II. Thực hiện bài học: 215 (phút)

	STT
	Nội dung 
	Hoạt động dạy học

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	Thời gian 
(phút)

	I
	DẪN NHẬP
	Đặt câu hỏi: “Các hiện tượng bị trượt xe khi thắng gấp do đâu?”
Nhận xét và dẫn nhập vào bài.
	Lắng nghe, trả lời và bổ sung.

Lắng nghe
	4

	II


1
1.1











1.2
















2

2.1





2.2





2.3






2.4



	 HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU

 Các bộ phận của ABS
Sơ đồ vị trí các bộ phận ABS trên xe
-Bộ chấp hành ABS
-Cảm biến tốc độ bánh xe
-Đèn báo ABS
-ABS ECU






Cấu tạo và nguyên lý hoạt động các bộ phận đó
* Cảm biến tốc độ
-Cấu tạo
-Nguyên lý hoạt động




* Cảm biến giảm tốc
-Cấu tạo
-Nguyên lý hoạt động




Kiểm tra sửa chữa các bộ phận của ABS
Cảm biến tốc độ bánh xe






Đèn báo ABS





ABS ECU






Cảm biến giảm tốc










Phân công thực hành
Tổ 1: Mô hình hệ thống ABS 1.
 Tổ 2: Mô hình hệ thống ABS 2.
Tổ 3: Mô hình hệ thống ABS 3.
Tổ 4: Mô hình hệ thống ABS 4.
	




Chiếu hình xe có từng vị trí cụ thể
Yêu cầu Sinh viên nêu tên các chi tiết trong hệ thống phanh ABS.
Yêu cầu Sinh viên  xác định vị trí các chi tiết của hệ thống phanh ABS trên mô hình.
Đặt câu hỏi về các vị trí của từng bộ phận đó



Dùng vật thật cho Sinh viên xem các cảm biến tốc độ và giảm tốc
Yêu cầu Sinh viên đọc tài liệu về cấu tạo và trả lời.

Diễn giải nguyên lý hoạt động của cảm biến
Đặt câu hỏi: So sánh sự khác nhau của 2 cảm biến trên?
Nhận xét và bổ sung



Chiếu hình và chỉ ra ý nghĩa của khe hở giữa rô-to và cảm biến.
Diễn giải những hư hỏng thông thường và cách kiểm tra

Diễn giải công dụng của đèn báo.
Trình bày cách đọc mã để biết hư hỏng dựa dào đèn báo.

Diễn giải nguyên lý làm việc
Trình bày chức năng của ABS ECU
Hướng dẫn các chân trong hộp điều khiển.

 Dùng vật thật cho Sinh viên xem các cảm biến giảm tốc độ .
Chiếu hình và chỉ ra ý nghĩa của đĩa cảm biến và các led-transistor quang.
Diễn giải những hư hỏng thông thường và cách kiểm tra.


Phân nhóm, vị trí thực tập và giao thiết bị cho các nhóm.
	




Quan sát, ghi nhận
Thảo luận, trả lời


Quan sát và xác định.


Xem tài liệu, thảo luận, trả lời



Quan sát


Đọc tài liệu, suy nghĩ trả lời.


Lắng nghe, ghi chép 
Suy nghĩ và trả lời


Lắng nghe và ghi chép


Quan sát,lắng nghe và ghi chép

Lắng nghe và ghi chép


Lắng nghe và ghi chép
Lắng nghe và ghi chép


Lắng nghe và ghi chép
Lắng nghe và ghi chép
Lắng nghe và ghi chép

Quan sát, lắng nghe 

Lắng nghe và ghi chép


Lắng nghe và ghi chép



Nhận dụng cụ và về vị trí thực tập.
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	III








	Hướng dẫn thường xuyên
- An toàn lao động cho người và thiết bị. 

- Sử dụng dụng cụ cho hợp lý.

	
- Quan sát, di chuyển xem Sinh viên thực tập.
- Thường xuyên đánh giá sự tiếp thu của Sinh viên bằng những câu hỏi nhỏ và giải đáp các thắc mắc của SV.
Lưu ý cho Sinh viên: An toàn cho người và thiết bị, không tự ý tháo các bộ phận khi chưa có sự cho phép của GV.
	
- Tiến hành làm việc nhóm theo công việc được giao.
- Chú ý về an toàn cho người và dụng cụ.
- Thực hiện đúng thao tác

	
120

	IV
	HƯỚNG DẪN KẾT THÚC
Vệ sinh lớp
- Trả dụng cụ, thiết bị 
- Nhận xét buổi học:
• Về kỷ luật
• Về chuyên môn 
- Dặn dò buổi học sau
	

Ổn định lớp để nhận xét buổi thực tập. Nêu ra các chỗ sai sót thường gặp trong quá trình thực tập.

	

Sinh viên vệ sinh lớp. Các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ, và trả dụng cụ.
Nghe giảng, ghi chú, tự rút kinh nghiệm.
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	V
	HƯỚNG DẪN TỰ RÈN LUYỆN

	Tài liệu tham khảo: 
Giáo trình Thực tập kết cấu Ô tô (Tài liệu đào tạo TOYOTA).
Giáo trình cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô 
( NXB khoa học kỹ thuật).
Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống truyền lực
(Khoa CNĐL Trường CĐ Lý Tự Trọng).
	


III. Rút kinh nhiệm và tổ chức thực hiện
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
TỔ TRƯỞNG 



Nguyễn Hữu Mạnh
	  Tp.HCM, Ngày      tháng     năm 2019
GIÁO VIÊN



Nguyễn Hữu Mạnh









	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 10 tiết
Lớp: 
Bài học trước: Hệ thống phanh ABS 
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Tên bài: HỆ THỐNG LÁI
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này Sinh viên có khả năng:  
· Nhận định và hiểu được các góc đặt bánh xe trên xe;
· Thực hiện được qui trình kiểm tra và điều chỉnh góc đặt bánh xe;
· An toàn lao động trong xưởng sửa chữa ô tô.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Mô hình hệ thống lái;
· Giẻ lau, búa cao su và dụng cụ sửa chữa ô tô thích hợp.
Hình thức tổ chức dạy học: 
· Dẫn nhập và giới thiệu chủ đề: Tập trung cả lớp.              
· Giải quyết vấn đề:                                                                     
+ Tập trung cả lớp.                                                                               
+ Thực hành theo nhóm.                                               
· Kết thúc vấn đề và hướng dẫn tự học: Tập trung cả lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (phút)
· Điểm danh
· Nhắc nhở vệ sinh lớp
· Nhắc nhở về tác phong, đồng phục
· Kiểm tra bài cũ:
+ Trình bày cách phát và đọc lỗi hệ thống phanh ABS trên xe Toyota?

II. Thực hiện bài học: 440 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	I
	DẪN NHẬP
Nêu vấn đề liên quan đến bài học.

	
Đặt câu hỏi: “ Những hư hỏng liên quan tới hệ thống lái mà các em biết?
Nhận xét và dẫn nhập vào bài.
	
Lắng nghe, trả lời và bổ sung.


Lắng nghe
	
15

	II

1






2














	HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU
Các góc lắp đặt của bánh xe dẫn hướng:
· Camber
· Caster
· Kingpin
· Toe

Cách điều chỉnh góc đặt bánh xe:
· Cách điều chỉnh góc camber.
· Cách điều chỉnh góc caster.
· Cách điều chỉnh góc toe (toe-in, toe-out).

Phân công thực hành
· Tổ 1: Mô hình hệ thống lái số 1.
· Tổ 2: Mô hình hệ thống lái số 2.
· Tổ 3: Mô hình hệ thống lái số 3.
· Tổ 4: Mô hình hệ thống lái số 4.
	

- Nhắc lại các góc đặt bánh xe và giải thích cho Sinh viên biết tại sao phải lắp đặt bánh xe theo góc này.
- Trả lời câu hỏi của Sinh viên.

- Hướng dẫn cho Sinh viên cách dùng dụng cụ đo chuyên dùng.
- Hướng dẫn Sinh viên cách điều chỉnh góc đặt bánh xe.
Mời Sinh viên lên làm bên còn lại.




Phân nhóm, vị trí thực tập và giao thiết bị cho các nhóm.
	

- Quan sát, nghe giảng, đặt câu hỏi thắc mắc. 
- Trập trung theo dõi và ghi chép.
- Sinh viên đặt câu hỏi.

- Quan sát, tập trung theo dõi và ghi chép.
- Sinh viên quan sát.

- Sinh viên lên làm.





Sinh viên về vị trí thực tập.
	

60







60
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	III
	HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN
- An toàn lao động cho người và thiết bị. 

- Sử dụng dụng cụ cho hợp lý.







	

- Quan sát, di chuyển xem Sinh viên thực tập.
- Thường xuyên đánh giá sự tiếp thu của Sinh viên bằng những câu hỏi nhỏ và giải đáp các thắc mắc của Sinh viên.
Lưu ý cho Sinh viên: An toàn cho người và thiết bị, không tự ý tháo các bộ phận khi chưa có sự cho phép của GV.
	

- Tiến hành làm việc nhóm theo công việc được giao.
- Chú ý về an toàn cho người và dụng cụ.
- Thực hiện đúng thao tác


	280



	IV
	HƯỚNG DẪN KẾT THÚC
-  Vệ sinh lớp
- Trả dụng cụ, thiết bị 
- Nhận xét buổi học:
• Về kỷ luật
• Về chuyên môn 
- Dặn dò buổi học sau
	

Ổn định lớp để nhận xét buổi thực tập. Nêu ra các chỗ sai sót thường gặp trong quá trình thực tập.

	

Sinh viên vệ sinh lớp. Các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ, và trả dụng cụ.
Nghe giảng, ghi chú, tự rút kinh nghiệm.
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	V
	HƯỚNG DẪN TỰ RÈN LUYỆN

	Tài liệu tham khảo: 
Giáo trình Thực tập kết cấu Ô tô (Tài liệu đào tạo TOYOTA).
Giáo trình cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô 
(NXB khoa học kỹ thuật).
Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống truyền lực
(Khoa CNĐL Trường CĐ Lý Tự Trọng).
	


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Tổ trưởng chuyên môn



Nguyễn Hữu Mạnh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày....tháng....năm....
            Giảng viên


            Nguyễn Hữu Mạnh



	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Lớp: 
Bài học trước: Hệ Thống Lái 
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Tên bài: HỆ THỐNG TREO
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này Sinh viên có khả năng:  
· Thực hiện được quy trình công tác tháo ráp, nhận diện các chi tiêt trong hệ thống treo;
· Thực hiện được qui trình kiểm tra và hư hỏng;
· An toàn lao động trong xưởng sửa chữa ô tô.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Mô hình hệ thống treo;
· Giẻ lau, búa cao su và dụng cụ sửa chữa ô tô thích hợp.
Hình thức tổ chức dạy học: 
· Dẫn nhập và giới thiệu chủ đề: Tập trung cả lớp.              
· Giải quyết vấn đề:                                                                     
+ Tập trung cả lớp.                                                                               
+ Thực hành theo nhóm.                                               
· Kết thúc vấn đề và hướng dẫn tự học: Tập trung cả lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh
· Nhắc nhở vệ sinh lớp
· Nhắc nhở về tác phong, đồng phục
· Kiểm tra bài cũ:
+ Trình bày qui trình kiểm tra góc đặt báng xe?

II. Thực hiện bài học: 215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	I
	DẪN NHẬP
Nêu vấn đề liên quan đến bài học.

	
Đặt câu hỏi: “ Công dụng của hệ thống treo?”
Nhận xét và dẫn nhập vào bài.
	
Lắng nghe, trả lời và bổ sung.

Lắng nghe
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	II

1
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	HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU
Tháo hệ thống treo từ trên xe xuống
- Công tác chuẩn bị
· Phải kê kích xe thật cẩn thận.
· Làm vệ sinh hệ thống treo.
· Làm dấu các chi tiết trước khi tháo.
· Chuẩn bị khay, dụng cụ sửa chữa hệ thống thích hợp.

- Thứ tự thực hiện 
· Kê kích cẩn thận ngay khung xe.
· Tháo vỏ xe.
· Tháo bu long định vị dây thắng tay.
· Đội kê chắc chắn cầu chủ động.
· Tháo giảmchấn.
· Tháo hai bu lông định vị nhíp.
· Tháo trục ắc nhíp trước.
· Tháo trục ắc nhíp sau.
· Tháo bộ nhíp xuống.
· Tháo bu lông định vị ở giữa ra.
                                                                      
Ráp hệ thống treo lên xe
- Công tác chuẩn bị
· Vệ sinh các chi tiết của hệ thống trước khi lắp.
- Các bước tiến hành ráp ngược lại với quá trình tháo.


Phân công thực hành
· Tổ 1: Mô hình hệ thống treo số 1.
· Tổ 2: Mô hình hệ thống treo số 2.
· Tổ 3: Mô hình hệ thống treo số 3.
· Tổ 4: Mô hình hệ thống treo số 4.

	



- Giới thiệu công dụng của các dụng cụ, thiết bị.
- Chú ý: Công tác chuẩn bị chỉ là tình huống giả định.





- Giới thiệu thứ tự thao tác.

- Thao tác mẫu cho Sinh viên quan sát.
- Hướng dẫn Sinh viên các thao tác khó, những lưu ý khi tháo.










- Đặt các câu hỏi giúp Sinh viên lưu ý khi lắp, đặc biệt với việc lắp.
- Nhận xét, kết luận

- Hướng dẫn, phân tích giúp Sinh viên nắm được các lưu ý cần thiết khi lắp.


Phân công theo nhóm, giao hộp lái hoặc mô hình lái 
	



- Quan sát, nghe giảng, đặt câu hỏi thắc mắc. 
- Tập trung theo dõi và ghi bài.






- Quan sát, tập trung theo dõi và ghi bài.
- Quan sát, nghe giảng.  
- Quan sát, nghe giảng.  











Trả lời câu hỏi




- Quan sát, lắng nghe, ghi chép.  




Sinh viên thực hiện công việc được giao.  
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	III
	HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN
- An toàn lao động cho người và thiết bị. 

- Sử dụng dụng cụ cho hợp lý.











	

- Quan sát, di chuyển xem Sinh viên thực tập.
- Thường xuyên đánh giá sự tiếp thu của Sinh viên bằng những câu hỏi nhỏ và giải đáp các thắc mắc của Sinh viên.
Lưu ý cho Sinh viên: An toàn cho người và thiết bị, không tự ý tháo các bộ phận khi chưa có sự cho phép của GV.
	

- Tiến hành làm việc nhóm theo công việc được giao.
- Chú ý về an toàn cho người và dụng cụ.
- Thực hiện đúng thao tác
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	IV
	HƯỚNG DẪN KẾT THÚC
-  Vệ sinh lớp
- Trả dụng cụ, thiết bị 
- Nhận xét buổi học:
• Về kỷ luật
• Về chuyên môn 
- Dặn dò buổi học sau
	
Ổn định lớp để nhận xét buổi thực tập. Nêu ra các chỗ sai sót thường gặp trong quá trình thực tập.

	
Sinh viên vệ sinh lớp. Các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ, và trả dụng cụ.
Nghe giảng, ghi chú, tự rút kinh nghiệm.
	
10

	V
	HƯỚNG DẪN TỰ RÈN LUYỆN

	Tài liệu tham khảo: 
Giáo trình Thực tập kết cấu Ô tô (Tài liệu đào tạo TOYOTA).
Giáo trình cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô 
(NXB khoa học kỹ thuật).
Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống truyền lực
(Khoa CNĐL Trường CĐ Lý Tự Trọng).
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	

Tổ trưởng chuyên môn



Nguyễn Hữu Mạnh
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày....tháng....năm ...
            Giảng viên



            Nguyễn Hữu Mạnh



